 UBND QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG QUANG TRUNG-NGUYỄN HUỆ

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: ĐỊA LÍ 8
Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2 điểm)  Trình bày đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam? 
Câu 2: (3 điểm)  Trình bày và giải thích đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam?
Câu 3: ( 2 điểm)  Em hãy trình bày đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam? 
Câu 4: (3 điểm) Dựa vào bảng lượng mưa(mm) và lưu lượng (m3/ s)  theo các tháng trong năm của lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây).
	Tháng 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	L.mưa (mm)
	19,5
	25,6
	34,5
	104,2
	222,0
	262,8
	315,7
	335,2
	271,9
	170,1
	59,9
	17,8

	L.Lượng (m3/s) 
	1318
	1100
	914
	1071
	1893
	4692
	7986
	9246
	6690
	4122
	2813
	1746


a.Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa(mm) của lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây)? (2 điểm)
b. Tính giá trị trung bình lượng mưa là bao nhiêu mm? Mùa mưa trên lưu vực sông Hồng từ tháng nào đến tháng nào?  (1 điểm)
……..HẾT……..
[bookmark: _Hlk101259820]























ĐÁP ÁN

	STT
	NỘI DUNG
	SỐ ĐIỂM

	1
	Câu 1: Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam? (2 điểm)
*Nhiệt đới: Số giờ nắng: 1400 - 3000 giờ; Nhiệt độ trung bình năm >210C
*Gió mùa: mùa đông lạnh khô với gió mùa Đông Bắc và mùa hạ nóng ẩm với gió mùa Tây Nam.
*Ẩm: Lượng mưa trung bình: 1500 - 2000 mm và độ ẩm không khí > 80%
	

1đ

0,5đ

0,5đ

	2
	Câu 2: Trình bày và giải thích đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam?
- Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản: có khoảng 5000 điểm quặng và 60 loại khoáng sản khác nhau.
- Tuy nhiên, hầu hết các mỏ khoáng sản ở nước ta đều có trữ lượng vừa và nhỏ, phân bố chủ yếu ở vùng núi, gây khó khăn cho việc khai thác
- Một số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn như: Than, dầu khí, bô-xít,…
	


1đ

1đ

1đ

	3
	Em hãy trình bày đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam?
a.Diện tích và giới hạn: Biển Việt Nam là một phần của biển Đông. Biển Đông là vùng biển lớn, tương đối kín, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á
b. Đặc điểm khí hậu và hải văn:
-Chế độ gió: có 2 mùa gió
+ Gió mùa Đông Bắc 
+ Gió mùa Tây Nam
-Chế độ nhiệt: nhiệt độ trung bình năm của nước biển ở tầng mặt là trên 23oC
-Chế độ mưa: từ 1100-1300 mm/năm
-Chế độ triều: vùng biển ven bờ có nhiều chế độ thủy triều khác nhau
-Độ muối trung bình của biển Đông : 30 -33 %o
	

1đ



Thiếu 1 ý -0.25

	4
	a. Vẽ biểu đồ đường: đúng, đẹp
Thiếu tên: -0,5 đ
Thiếu đơn vị: -0,25 đ
Sai cột: -0,25
b. Nhận xét
 Mùa mưa từ tháng 5-10, giá trị trung bình lượng mưa là 153,3 mm

	


2đ



1đ
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  UBND QU ? N PHÚ NHU ? N   TRƯ ? NG  QUANG TRUNG - NGUY ? N HU ?     Đ ?   KI ? M TRA ĐÁNH GIÁ GI ? A H ? C K ?   II NĂM H ? C 2022  -   2023   MÔN: Đ ? A LÍ  8   Th ? i gian làm bài : 45 phút  (không k ?  th ? i gian phát đ ? )   Câu 1: (2 đi ? m)    Trình bày  đ ? c đi ? m khí h ? u nhi ? t đ ? i  ? m gió mùa c ? a Vi ? t Nam?     Câu  2 : (3 đi ? m)    Trình bày và gi ? i thích đ ? c đi ? m chung c ? a tài nguyên khoáng s ? n  Vi ? t Nam?   Câu  3 : ( 2 đi ? m)     Em   hãy   trình   bày   đ ? c   đi ? m   chung   c ? a   vùng   bi ? n   Vi ? t   Nam?     Câu 4: (3 đi ? m )  D ? a vào b ? ng lư ? ng mưa(mm) và lưu lư ? ng (m 3 / s)  theo các tháng  trong năm c ? a lưu v ? c sông H ? ng (Tr ? m Sơn Tây).  

Tháng   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

L.mưa (mm)  19,5  25,6  34,5  104,2  222,0  262,8  315,7  335,2  271,9  170,1  59,9  17,8  

L.Lư ? ng (m 3 /s)   1318  1100  914  1071  1893  4692  7986  9246  6690  4122  2813  1746  

a .V ?  bi ? u đ ?  th ?  hi ? n  lư ? ng mưa(mm)   c ? a   lưu v ? c   sông H ? ng   (tr ? m Sơn Tây) ?   (2  đi ? m)   b .  Tính  g iá tr ?  trung bình l ư ? ng mưa   là bao nhiêu  mm ?   Mùa  mưa   trên lưu v ? c sông  H ? ng t ?  tháng nào đ ? n tháng nào?   (1 đi ? m)   ……..H ? T…… ..                                                  

